
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 76

A

I  QUẢN LÝ

1 Nguyễn Phạm Thuỳ Nhẫn 01/10/1983 Hiệu trưởng
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

2 Đỗ Thị Thuý Hà 14/2/1979
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Khánh Đan 10/11/1983
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hà Duy Thuỵ Vy 25/02/1979 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thuỷ 16/02/1972 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hoài 06/03/1982 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Hoa 20/6/1986 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Đồng Thị Oanh 15/8/1986 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/8/1990 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Tiêu Thị Ngọc Chung 02/01/1992 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

5 Trần Thị Dương 26/07/1998 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Lê Hoàng Anh 16/07/1995 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

7 Châu Thị Tuyết 20/08/1983 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

8 Nguyễn Út Hiền 20/03/1998 Giáo viên
Trường Mầm non Hòa Phú, 

xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

B

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phùng Thị Chưng 05/05/1971 Hiệu trưởng Trường MN Phú Hòa GV MN hạng II GV MN hạng I Trúng tuyển

2 Lê Thị Bích Phượng 01/04/1975
Phó Hiệu 

trưởng
Trường MN Phú Hòa GV MN hạng II GV MN hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Hồng Diễm 02/10/1976 Giáo viên Trường MN Phú Hòa GV MN hạng III  GV MN Hạng II Trúng tuyển

2 Giáp Thị Kiều Ngân 22/10/1992 Giáo viên Trường MN Phú Hòa GV MN hạng III  GV MN Hạng II Trúng tuyển

3 Đặng Thị Hải Yến 20/11/1977 Giáo viên Trường MN Phú Hòa GV MN hạng III  GV MN Hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Mai 20/11/1973 Giáo viên Trường MN Phú Hòa GV MN hạng III  GV MN Hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Uyên Thúy 02/12/1988 Giáo viên Trường MN Phú Hòa GV MN hạng III  GV MN Hạng II Trúng tuyển

6 Lê Thị Lệ 07/10/1996 Giáo viên Trường MN Phú Hòa GV MN hạng III  GV MN Hạng II Trúng tuyển

C

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Phú An 30/12/1972 Hiệu trưởng
Trường Mầm non Nghĩa 

Hòa, xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

2 Phạm Thị Bốn 05/02/1975
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Nghĩa 

Hòa, xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Không trúng tuyển

II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Huyền 18/7/1976 Giáo viên
Trường Mầm non Nghĩa 

Hòa, xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Đặng Thị Thúy Hà 20/3/1990 Giáo viên
Trường Mầm non Nghĩa 

Hòa, xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

3 Đoàn Thị Hải Nữ 12/11/1981 Giáo viên
Trường Mầm non Nghĩa 

Hòa, xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

4 Sử Thị Anh Thư 12/10/1992 Giáo viên
Trường Mầm non Nghĩa 

Hòa, xã Chư Păh
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

D

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Nguyễn Trọng Ngoạn 26/9/1975
Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên Tiểu học hạng I Trúng tuyển

02 Lê Thị Mỹ Bình 13/02/1977 PHT
Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

03 Hoàng Thị  Hải 07/10/1976

Phó

 Hiệu

 trưởng

Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HOÀ

TRƯỜNG MẦM NON HOÀ PHÚ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

GIÁO VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ HOÀ

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HOÀ

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Lê Thị Nguyên 27/7/1983 Giáo viên
Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

02 Trần Thanh Tiến 07/11/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

03 Trần Thị Vương 08/10/1975 Giáo viên
Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

01 Phạm Thị Bé 20/12/1987 Giáo viên
Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

02 Phan Xuân Hùng 05/6/1975
Giáo viên 

TPT Đội

Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

03 Siu Y Đô Ri 04/01/1977 Giáo viên
Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

04 Nguyễn Thị Loan 20/3/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

05 Phạm Thị Ngoãn 21/8/1977 Giáo viên
Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

06 Viên Thị Ninh 03/10/1975 Giáo viên
Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

07 Trần Thị Thanh Thủy 02/5/1977 Giáo viên
Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

III

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

01 Nguyễn Thị Yên 06/8/1986
Nhân viên 

Thư viện

Trường Tiểu học Phú Hoà, 

xã Chư Păh

Thư viện viên 

Hạng IV

Thư viện viên 

Hạng III
Trúng tuyển

D

I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/10/1980

Phó

 Hiệu

 trưởng

Trường Tiều học Hòa Phú, 

xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai
Giáo viên Tiểu học hang II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

2 Phan Thanh Giảng 29/9/1970 Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Hòa Phú, 

xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai
Giáo viên Tiểu học hang II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

3 Đặng Ngọc Sự 20/09/1980

Phó

 Hiệu

 trưởng

Trường Tiểu học Hòa Phú, 

xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

01 Nguyễn Thị Huyền 06/07/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Hòa Phú

Giáo viên tiểu

 học hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Không trúng tuyển

02 Lê Thị Thùy Dương 12/06/1985 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Hòa Phú
Giáo viên tiểu học hạng III Giao viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

03 Lương Thị Hoàng Yến 16/08/1986 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Hòa Phú
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

04 Nông Thị Biểu 01/04/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Hòa Phú

giáo viên tiểu

 học hạng III
giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

05 Lê Thị Hoa 09/6/1987 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Hòa Phú
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

06 Trần Thị Hiền 05/05/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Hòa Phú

Giáo viên tiểu

 học hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Không trúng tuyển

07 Lê Thị Đào 13/02/1984 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Hòa Phú
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

08 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 20/03/1983 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Hòa Phú
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

III

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Phạm Thị Phương 20/08/1986
Nhân viên 

thư viện

Trường tiểu học Hòa Phú xã 

Chư Păh, Tĩnh Gia Lai
Thư viện hạng IV Thư viện hạng III Không trúng tuyển

E

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hoàng Lan Hương 30/10/1979
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH&THCS Nghĩa 

Hòa, Chư Păh, Gia Lai
GVTH    hạng II GVTH    hạng I Không trúng tuyển

2 Vũ Quốc Học 22/12/1977 Hiệu trưởng
Trường TH&THCS Nghĩa 

Hòa, Chư Păh, Gia Lai
GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Hiền 30/05/1981 Giáo viên 
Trường TH&THCS Nghĩa 

Hòa, Chư Păh, Gia Lai
GVTH    hạng II GVTH    hạng I Trúng tuyển

2 Phan Thị Nha Trang 11/04/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS Nghĩa 

Hòa, Chư Păh, Gia Lai
GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Vũ Thị Thu Huyền 25/02/1983 Giáo viên
Trường TH&THCS Nghĩa 

Hòa, Chư Păh, Gia Lai
GVTH Hạng III GVTH    hạng II Không trúng tuyển

2 Trần Thị Kim Liên 20/01/1979 Giáo  viên
Trường TH&THCS Nghĩa 

Hòa, Chư Păh, Gia Lai
GVTH Hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

3 Trân Thị Nhàn 18/08/1979 Giáo viên
Trường TH&THCS Nghĩa 

Hòa, Chư Păh, Gia Lai
GVTH Hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

4
Vương Huy

 Năng
06/02/1982 Giáo viên

Trường TH&THCS Nghĩa 

Hòa, Chư Păh, Gia Lai
GVTHCS Hạng III GVTHCS Hạng II Không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ PHÚ

 QUẢN LÝ

GIÁO VIÊN

NHÂN VIÊN

TRƯỜNG TH&THCS NGHĨA HOÀ
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III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Hoàng Thị Đào 26/12/1986
Nhân viên 

Thư viện

Trường TH&THCS Nghĩa 

Hòa, Chư Păh, Gia Lai
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

F

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Rah Lan Y Chiên 30/10/1981
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTNT THCS 

Chư Păh
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

01 Vũ Thị Thu Hường 09/12/1980
Nhân viên 

Thư viện

Trường PTDTNT THCS 

Chư Păh

Thư viện viên 

Hạng IV

Thư viện viên 

Hạng III
Trúng tuyển

G

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Duy Thành 01/05/1985
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THCS Hòa Phú Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Hà Thị Kim Thành 08/11/1982 Giáo viên Trường THCS Hoà Phú Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Kim Hương 11/11/1986 Giáo viên Trường THCS Hòa Phú Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Không trúng tuyển

3 Hồ Thị Thuỷ 13/08/1984 Giáo viên Trường THCS Hòa Phú Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS Hạng II Không trúng tuyển

0

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1
Trần Thị Phong 

Thái
27/11/1974

Phó hiệu 

trưởng

Trường THCS Phú Hoà, xã 

Chư Păh
GVTHCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

II

1 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1
Nguyễn Thị 

Nghĩa
28/08/1975 Giáo Viên

Trường

 THCS Phú Hòa

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Trang 05/11/1981 Giáo Viên Trường THCS Phú Hòa
Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Tú Mai 20/12/1984 Tổ trưởng  
Trường

 THCS Phú Hòa

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
   Không trúng tuyển

4 Phan Thị Lượm 15/03/1983 Giáo viên
Trường

 THCS Phú Hòa

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Không trúng tuyển

5
Thái Thị 

Lan
01/01/1977 Giáo Viên Trường THCS Phú Hòa

Giáo viên 

THCS hạng II

Giáo viên 

THCS hạng I
Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Cẩm Quyên 25/04/1986
Nhân viên 

thư viện
Trường THCS Phú Hòa Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ

GIÁO VIÊN

TRƯỜNG PTDTNT THCS CHƯ PĂH

TRƯỜNG THCS HOÀ PHÚ

3
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